	
	



BÀI 3: LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
Mục tiêu
· Kiến thức

· Dựa vào công thức lai 2 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Menđen, phát biểu được quy luật phân li độc lập và tổ hợp tự do. Giải thích được kết quả thí nghiệm theo Menđen.
· Kĩ năng

· Rèn luyện thao tác thực hành về thống kê xác suất, từ đó biết vận dụng kết quả để giải thích các tỉ lệ các phép lai.
· Vận dụng làm được những bài tập về lai hai cặp tính trạng (cơ bản và nâng cao).
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Thí nghiệm của Menđen

   Thí nghiệm: Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản: hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu vàng, vỏ trơn.
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Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

→ Tỉ lệ từng cặp tính trạng tuân theo quy luật phân li, trong đó hạt vàng, vỏ trơn là tính trạng trội; hạt xanh, vỏ nhăn là tính trạng lặn.

Tỉ lệ kiểu hình ở F2 chính bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, cụ thể là:

Hạt vàng, trơn 
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Hạt vàng, nhăn 
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Hạt xanh, trơn = 
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Hạt xanh, nhăn = 
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Từ đó, Menđen thấy rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau (không phụ thuộc vào nhau).

Phân tích kết quả phép lai ta được tỉ lệ ở F2:

Vàng: xanh 
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Trơn: nhăn 
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9 : 3 : 3 : 1 = (3 : 1) × (3 : 1)
Thế hệ F2 ngoài những kiểu hình giống bố mẹ: hạt vàng trơn, xanh nhăn, còn có các tính trạng khác bố mẹ: xanh trơn; vàng nhăn. Những kiểu hình khác bố mẹ này được gọi là các biến dị tổ hợp.

2. Biến dị tổ hợp

Biến dị tổ hợp là kiểu hình mới xuất hiện ở đời con do sự tổ hợp lại các alen từ bố và mẹ. Biến dị tổ hợp phụ thuộc vào số tổ hợp gen (tổ hợp giao tử) ở con lai, số tổ hợp giao tử càng lớn thì biến dị tổ hợp càng phong phú.

Số tổ hợp giao tử = số giao tử đực × số giao tử cái trong phép lai đó.
Tổng quát: 
	Số cặp gen dị hợp tử ở F1
	Số loại giao tử ở F1
	Số kiểu hợp tử ở F2
	Số loại kiểu hình ở F2
	Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2
	Số loại kiểu gen ở F2
	Tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2
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 Ý nghĩa: tăng tính đa dạng với những loài sinh sản hữu tính.

Điều kiện xảy ra phân li độc lập là các cặp gen quy định các cặp tính trạng phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

Sự phân li độc lập của các NST trong quá trình giảm phân và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh là những cơ chế tạo nên các biến dị tổ hợp.

3. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm

Từ kết quả phân tích thí nghiệm, Menđen cho rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, ông dùng các chữ cái để kí hiệu cho các cặp nhân tố di truyền như sau:

A quy định hạt vàng; a quy định hạt xanh.

B quy định hạt trơn; b quy định hạt nhăn.

Ta có sơ đồ lai hai cặp tính trạng như sau:

	Ptc:
	Vàng, trơn AABB
	×
	Xanh nhăn aabb

	Gp:
	AB
	
	ab

	F1:
	KG
	AaBb
	

	
	KH 100% hạt vàng, trơn

	F1 × F1:
	AaBb
	×
	AaBb

	GF1:
	AB, Ab, aB, ab
	
	AB, Ab, aB, ab


Khung penet:

	♀ 

 ♂
	AB
	Ab
	aB
	ab

	AB
	AABB
	AABb
	AaBB
	AaBb

	Ab
	AABb
	AAbb
	AaBb
	Aabb

	aB
	AaBB
	AaBb
	aaBB
	aaBb

	ab
	AaBb
	Aabb
	aaBb
	aabb


	Tỉ lệ kiểu gen ở F2

	1AABB
	2AaBB
	1aaBB

	2AABb
	4AaBb
	2aaBb

	1AAbb
	2Aabb
	1aabb

	Tỉ lệ kiểu hình ở F2

	9A_B_

	Vàng - trơn

	3A_bb

	Vàng - nhăn

	3aaB_

	Xanh - trơn

	1aabb

	Xanh - nhăn


4. Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

Sự phân li về các giao tử của cặp nhân tố di truyền này không ảnh hưởng tới sự phân li của cặp nhân tố di truyền kia.

Sự phân li độc lập của các NST trong quá trình giảm phân và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh là cơ chế chính tạo nên các biến dị tổ hợp.

Quy luật phân li độc lập đã chỉ ra một trong những nguyên nhân làm xuất hiện những biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở các loài sinh vật giao phối. Loại biến dị này là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hoá.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Viết và xác định tỉ lệ giao tử của mỗi kiểu gen
· Phương pháp giải

Giao tử chỉ mang 1 alen đối với mỗi cặp alen. Cá thể đồng hợp cả 2 cặp gen sẽ tạo 20 = 1 kiểu giao tử. Cá thể dị hợp tử 1 cặp gen sẽ tạo 21 = 2 kiểu giao tử.

Gọi n là số cặp gen dị hợp → số loại giao tử: 2n.

Cách viết các loại giao tử theo sơ đồ phân nhánh.

Ví dụ: Xác định giao tử của cơ thể có kiểu gen AaBbDd.

Hướng dẫn giải

Bước 1: Xác định giao tử của từng cặp gen: Aa cho 2 loại giao tử: A và a; Bb cho 2 loại giao tử: B và b; Dd cho 2 loại giao tử: D và d.

Bước 2: Tổ hợp trên mạch nhánh. 
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Biết 2 cặp gen Aa, Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy xác định tỉ lệ giao tử của các cá thể có kiểu gen sau đây:

l. aaBB.
2.Aabb.

3. aabb.
4. AABb.

5. AaBB.
6. AaBb.

Hướng dẫn giải

1. Kiểu gen aaBB có 0 cặp gen dị hợp nên tạo ra 20 = 1 loại giao tử là aB.

2. Kiểu gen Aabb có 1 cặp gen dị hợp nên tạo ra 21 = 2 loại giao tử là Ab, ab.

3. Kiểu gen aabb có 0 cặp gen dị hợp nên tạo ra 20 = 1 loại giao tử là ab.

4. Kiểu gen AABb có 1 cặp gen dị hợp nên tạo ra 21 = 2 loại giao tử là AB, Ab.

5. Kiểu gen AaBB có 1 cặp gen dị hợp nên tạo ra 21 = 2 loại giao tử là AB, aB.

6. Kiểu gen AaBb có 2 cặp gen dị hợp nên tạo ra 22 = 4 loại giao tử là AB, Ab, aB, ab. 
· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản

Câu 1: Kiểu gen AaBb cho số loại giao tử là 

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 2: Kiểu gen AABb cho 2 loại giao tử nào sau đây?

A. A, b.
B. AA, Bb.
C. AB.Ab.
D. AB, ab.
Câu 3: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là

A. AaBb × AABb.
B. Aabb × AaBB.
C. aaBb ×  Aabb.
D. AaBb ×  aabb.
Câu 4: Phép lai có khả năng tạo nhiều biến dị tổ hợp nhất dưới đây là

A. AaBbDd × Aabbdd.
B. AaBbDD × AaBbdd
C. AaBbDd × AaBbDd.
D. AabbDd × aaBbDd.
Bài tập nâng cao

Câu 5: Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P: ♀  AaBbCcDd × ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li của kiểu hình giống mẹ là

A. 
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ĐÁP ÁN

	1-C
	2-C
	3-A
	4-C
	5-C


Dạng 2: Tìm hiểu quy tắc xác suất vào giải bài toán di truyền Menđen
· Phương pháp giải

	Xác suất xuất hiện một sự kiện (A) nào đó là số khả năng (m) xảy ra sự kiện (A) đó trên tổng số (n) các khả năng có thể xảy ra. 
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Trong thực tế chúng ta thường gặp các hiện tượng xảy ra ngẫu nhiên (biến cố) với các khả năng nhiều, ít khác nhau. Toán học đã định lượng hóa khả năng này bằng cách gắn cho mỗi biến cố một số dương nhỏ hơn hoặc bằng 1 được gọi là xác suất của biến cố đó.

2.1 Quy tắc cộng xác suất (hoặc thế này, hoặc thế kia) (bài toán chỉ có 1 giai đoạn - không phụ thuộc vào sự lựa chọn cái nào trước, cái nào sau).

Nếu một sự kiện nào đó có thể xảy ra theo n phương án khác nhau, trong đó:

+ Phương án thứ 1 có m1 khả năng xảy ra; phương án thứ 2 có m2 khả năng xảy ra; ... phương án thứ n có mn khả năng xảy ra.

+ Khi đó có: 
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 khả năng xảy ra sự kiện.

Khi hai sự kiện không thể xảy ra đồng thời (hay còn gọi là hai sự kiện xung khắc), nghĩa là sự xuất hiện của sự kiện này loại trừ sự xuất hiện của sự kiện kia hay nói cách khác xác suất của một sự kiện có nhiều khả năng bằng tổng xác suất các khả năng của sự kiện đó. P(A hoặc B) = P(A) + P(B).

Nguyên tắc cộng xác suất được áp dụng khi các sự kiện ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

2.2. Quy tắc nhân xác suất (vừa thế này, vừa thế kia) (bài toán chia làm nhiều giai đoạn - phụ thuộc vào sự lựa chọn cái nào trước, cái nào sau).

Nếu một sự kiện nào đó phải hoàn thành qua n giai đoạn liên tiếp, trong đó:

+ Phương án thứ 1 có m1 khả năng xảy ra; phương án thứ 2 có m2 khả năng xảy ra;... phương án thứ n có mn cách thực hiện.

+ Khi đó có: 
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 khả năng xảy ra sự kiện.

Khi hai sự kiện độc lập nhau, nghĩa là sự xuất hiện của sự kiện này không phụ thuộc vào sự xuất hiện của sự kiện kia hay nói cách khác là tổ hợp của hai sự kiện độc lập có xác suất bằng tích các xác suất của từng sự kiện đó. P(A và B) = P(A).P(B).

Nguyên tắc nhân xác suất được áp dụng với các sự kiện xảy ra riêng lẻ hoặc các sự kiện xảy ra theo một trật tự xác định.

Nhận xét:

+ Nếu bỏ 1 giai đoạn nào đó mà ta không thể hoàn thành được công việc (không có kết quả) thì lúc đó ta cần phải sử dụng quy tắc nhân.

+ Nếu bỏ 1 giai đoạn nào đó mà ta vẫn có thể hoàn thành được công việc (có kết quả) thì lúc đó ta sử dụng quy tắc cộng.
	Ví dụ: Khi gieo xúc xắc, mặt xuất hiện có thể là 1 chấm, hoặc là 2 chấm, hoặc là 3 chấm, hoặc là 4 chấm, hoặc là 5 chấm, hoặc là 6 chấm; không bao giờ xuất hiện cả hai mặt cùng lúc. Vậy xác suất xuất hiện mặt 5 là 1 khả năng (m) trong 6 khả năng (n) có thể xảy ra và bằng 
[image: image72.wmf]1
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Ví dụ: Đậu Hà Lan hạt vàng do gen A quy định, hạt xanh do gen a quy định. Nếu P có kiểu gen dị hợp Aa lai với nhau thì thế hệ F1, tỉ lệ hạt vàng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải
Thế hệ F1, hạt vàng chỉ có thể có một trong hai kiểu gen AA (tỉ lệ 
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) hoặc Aa (tỉ lệ 
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). Do đó xác xuất thế hệ F1 có hạt vàng là 
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Ví dụ: Trong quy luật di truyền Menđen cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng thu được 
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 aa trắng. Như vây, xác suất để một bông hoa bất kì có màu đỏ là 
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Ví dụ: Đậu Hà Lan hạt vàng do gen A quy định hạt xanh do gen a quy định; hạt trơn do gen B quy định, hạt nhăn do gen b quy định. Hai cặp tính trạng này di truyền độc lập với nhau. Nếu P có kiểu gen dị hợp AaBb lai với nhau thì thế hệ F1; tỉ lệ hạt vàng, trơn là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

+ Thế hệ F1, hạt vàng chỉ có thể có một trong hai kiểu gen AA (tỉ lệ 
[image: image80.wmf]1

4

) hoặc Aa (tỉ lệ 
[image: image81.wmf]1

2

). Do đó xác suất thế hệ F1 có hạt vàng là 
[image: image82.wmf]113
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+ Thế hệ F1, hạt trơn chỉ có thể có một trong hai kiểu gen BB (tỉ lệ 
[image: image83.wmf]1

4

) hoặc Bb (tỉ lệ 
[image: image84.wmf]1

2

). Do đó xác 
suất thế hệ F1 có hai trơn là 
[image: image85.wmf]113
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→ Vậy xác suất thế hệ F1 có hạt vàng, trơn là 
[image: image86.wmf]339
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Cho đậu Hà Lan hạt vàng thân cao dị hợp tự thụ phấn. Xác suất gặp cây hạt vàng thân thấp là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Vì 2 tính trạng này nằm trên 2 NST khác nhau nên hai tính trạng này di truyền độc lập.

Tính trạng hạt vàng khi tự thụ phấn cho ra 
[image: image87.wmf]3

4

 hạt vàng : 
[image: image88.wmf]1

4

 hạt xanh. Xác suất bắt gặp hạt vàng là 
[image: image89.wmf]3
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.
Tính trạng thân cao khi tự thụ phấn cho ra 
[image: image90.wmf]3
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 thân cao : 
[image: image91.wmf]1
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 thân thấp. Xác suất bắt gặp thân thấp 
[image: image92.wmf]1

4

.
Như vậy, xác suất bắt gặp cây đậu hạt vàng thân thấp là 
[image: image93.wmf]313
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Ví dụ 2: Ở chuột, màu lông do một gen có 2 alen, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với b lông trắng. Cho phép lai P: Bb × bb. Tính xác suất thu được một con đen và một con trắng?

Hướng dẫn giải

Theo đề thì có 2 khả năng thu được 1 con đen và một con trắng:

Trường hợp 1: con thứ nhất là đen, con thứ hai là trắng với xác suất là:


[image: image94.wmf]111
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Trường hợp 2: con thứ nhất là trắng, con thứ hai là đen với xác suất là:


[image: image95.wmf]111
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Vậy xác suất thu được một con đen và một con trắng trong một lứa có 2 con là: 


[image: image96.wmf]111
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Ví dụ 3: Cho cây AaBb tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ cây có kiểu gen giống bố mẹ? 
Hướng dẫn giải

Theo đề thì cặp gen A, a phân li độc lập với cặp gen B, b.

Nên 
[image: image97.wmf]111
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; 
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Tỉ lệ cây con giống bố mẹ AaBb sẽ là 
[image: image99.wmf]111
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Ví dụ 4 (Câu 1 - SGK trang 16): Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Hướng dẫn giải

Tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của Menđen di truyền độc lập với nhau (không phụ thuộc vào nhau) vì tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó (tỉ lệ của các tính trạng có mối tương quan với tỉ lệ các kiểu hình ở F2).

Ví dụ: Hạt vàng, trơn = 
[image: image100.wmf]3

4

 vàng × 
[image: image101.wmf]3

4

 trơn = 
[image: image102.wmf]9
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; hạt xanh, nhăn = 
[image: image103.wmf]1
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 xanh × 
[image: image104.wmf]1
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 nhăn = 
[image: image105.wmf]1
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Ví dụ 5 (Câu 2 - SGK trang 16): Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

Hướng dẫn giải

Biến dị tổ hợp là sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P, làm xuất hiện các kiểu hình khác P.

Biến dị tổ hợp được xuất hiện trong các hình thức sinh sản hữu tính (giao phối). 
Ví dụ 6 (Câu 3 - SGK trang 16): Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có

A. tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

B. tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

C. 4 kiểu hình khác nhau.

D. các biến dị tổ hợp.
Hướng dẫn giải

Do sự phân li độc lập của các cặp NST trong giảm phân hình thành giao tử và sự tổ hợp tự do của các giao tử trong thụ tinh nên ở F2 phảỉ có tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Chọn B.

Ví dụ 7 (Câu 1 - SGK trang 19): Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào?

Hướng dẫn giải

Menđen đã giải thích cơ thể có kiểu gen AABB cho 1 loại giao tử AB, tương tự kiểu gen aabb cho 1 loại giao tử ab. Sự kết hợp của hai loại giao tử này tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen AaBb.

Khi cơ thể F1 hình thành giao tử, do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng đã tạo ra 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab với tỉ lệ ngang nhau.

Như vậy, sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh là nguyên nhân tạo ra sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng.

Ví dụ 8 (Câu 2 - SGK trang 19): Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập? 
Hướng dẫn giải

Nội dung của quy luật phân li độc lập là: “Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử”.

Ví dụ 9 (Câu 3 - SGK trang 19): Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Hướng dẫn giải

Ý nghĩa của biến dị tổ hợp: cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho quá trình chọn giống và tiến hóa.

Ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính là do biến dị được nhanh chóng nhân lên qua quá trình giao phối và ở các loài sinh vật bậc cao có rất nhiều gen, các gen thường tồn tại ở thể dị hợp, do đó sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của chúng sẽ tạo ra số loại tổ hợp về kiểu gen và kiểu hình ở đời con cháu là cực kì lớn.

Ví dụ 10 (Câu 4 - SGK trang 19): Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều tóc xoăn, mắt đen? 
A. AaBb.
B. AaBB.
C. AABb.
D. AABB.
Hướng dẫn giải

+ Bố có tóc thẳng, mắt xanh nên kiểu gen của bố là: aabb cho 1 loại giao tử ab. 
+ Con có mắt đen, tóc xoăn sẽ nhận 1 giao tử ab từ bố vậy nên kiểu gen của con sẽ là: AaBb.

Vậy mẹ sẽ cho con giao tử AB nên kiểu gen của mẹ là AABB.

Sơ đồ lai

P: Tóc xoăn, mắt đen × tóc thẳng, mắt xanh 
AABB


aabb

GP:
AB


ab

F1: KG:
AaBb

KH: 100% tóc xoăn, mắt đen 
Chọn D.

Ví dụ 11: Ở chuột 2 cặp tính trạng màu lông và chiều dài đuôi do 2 cặp gen nằm trên NST thường phân li độc lập và không có tính trạng trung gian. Biết lông đen là tính trạng trội hoàn toàn so với lông nâu và đuôi ngắn là tính trạng trội hoàn toàn so với đuôi dài. Cho chuột P thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản màu lông và chiều dài đuôi giao phối với nhau thu được F1 tiếp tục cho F1 tạp giao với nhau thu được F2.

a. Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2.

b. Nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì kết quả thu được sẽ như thế nào?

Hướng dẫn giải

Quy ước gen: A: lông đen; a: lông nâu; B: đuôi ngắn; b: đuôi dài.

a. Sơ đồ lai 

Trường hợp 1:  

Pt/c: Lông đen, đuôi ngắn × Lông nâu, đuôi dài

AABB


aabb

GP: 

AB


ab

F1:

 KG: 
    AaBb


KH: 100% lông đen, đuôi ngắn

 Trường hợp 2:

Pt/c :
Lông đen, đuôi dài × Lông nâu, đuôi ngắn

AAbb


aaBB

GP:
Ab


aB

F1:
KG:
   AaBb

KH: 100% lông đen, đuôi ngắn.

F1 × F1: Lông đen, đuôi ngắn × Lông đen, đuôi ngắn 
AaBb


AaBb

GF1:
AB:Ab:aB:ab


AB:Ab:aB:ab

F2:
	
	AB
	Ab
	aB
	ab

	AB
	AABB
	AABb
	AaBB
	AaBb

	Ab
	AABb
	AAbb
	AaBb
	Aabb

	aB
	AaBB
	AaBb
	aaBB
	aaBb

	ab
	AaBb
	Aabb
	aaBb
	aabb


+ Kiểu gen: 9A–B–; : 3A–bb : 3aaB– : 1aabb 

+ Kiểu hình: 9 lông đen, đuôi ngắn : 3 lông đen, đuôi dài: 3 lông nâu, đuôi ngắn : 1 lông nâu, đuôi dài. 
b. Kết quả lai phân tích F1
P: Lông đen, đuôi ngắn
×
Lông nâu, đuôi dài

AaBb




aabb

GP: AB : Ab : aB : ab



ab

Fb:

	
	AB
	Ab
	aB
	ab

	ab
	AaBb
	Aabb
	aaBb
	aabb


+ Kiểu gen: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb.

+ Kiểu hình: 1 lông đen, đuôi ngắn : 1 lông đen, đuôi dài: 1 lông nâu, đuôi ngắn : 1 lông nâu, đuôi dài.

	Lưu ý: Do đề bài chưa cho biết kiểu hình của P, chỉ cho điều kiện là thuần chủng nên ta cần viết ra tất cả các trường hợp có kiểu gen thuần chủng lai với nhau.

Trong các thí nghiệm của Menđen, bố mẹ có vai trò như nhau trong phép lai nên ta không cần đảo vai trò của bố mẹ.


Ví dụ 12: Người ta thường gọi các quy luật Menđen là các quy luật di truyền, nếu có ai đó gọi quy luật phân li độc lập là quy luật biến dị thì có được không? Vì sao? 
Hướng dẫn giải

Được, vì đó là quy luật biến dị tổ hợp. số tổ hợp giao tử = số giao tử đực × số giao tử cái trong phép lai đó.

Ví dụ 13: Nếu biết các gen quy định các tính trạng nào đó phân li độc lập, thì có thể dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau. Điều này có ý nghĩa gì trong tiến hóa và trong chọn giống?

Hướng dẫn giải

Trong sinh sản hữu tính, khi các gen phân li độc lập sẽ tạo ra vô số các biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu quan trọng trong tiến hóa và trong chọn giống. Khi dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau thì ta có thể chủ động chọn cặp bố mẹ làm giống với những tính trạng mong muốn.
· Bài tập tự luyện dạng 2

Bài tập cơ bản

Câu 1: Trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ có tỉ lệ nào sau đây?
A. 1 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.
B. 3 vàng, trơn : 1 xanh, nhãn.
C. 1 vàng, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.
D. 3 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.
Câu 2: Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập là
A. sự tự nhân đôi, phân li của nhiễm sắc thể trong cặp NST tương đồng.

B. sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các NST.
C. các gen nằm trên các NST.
D. do có sự tiếp hợp và trao đổi chéo.
Câu 3: Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là

1. F2 có tỉ lệ phân li 9 : 3 : 3 : 1.

2. F2 có 4 loại kiểu hình khác nhau.

3. Sự phân li độc lập của các cặp gen quy định các cặp tính trạng trong quá trình phát sinh giao tử. 

4. Sự kết hợp ngẫu nhiên các giao tử trong thụ tinh.

Câu trả lời đúng là
A. chỉ có 1 và 2.
B. chỉ có 3 và 4.
C. chỉ có 1 và 3.
D. chỉ có 2 và 4.
Câu 4: Nội dung chủ yếu của quy luật phân li độc lập là
A. ở F2, mỗi cặp tính trạng xét riêng rẽ đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1.
B. sự phân li của cặp gen này phụ thuộc vào cặp gen khác dẫn đến sự di truyền của các tính trạng
 phụ thuộc vào nhau.

C. sự phân li của cặp gen này không phụ thuộc vào cặp gen khác dẫn đến sự di truyền riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng.
D. nếu P khác nhau về n cặp tính trạng tương phản thì phân li kiểu hình ở F2 là (3 + n)n.
Câu 5: Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Phép lai AaBbDd × Aabbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn về cả ba cặp tính trạng là
A. 
[image: image106.wmf]1
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B. 
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C. 
[image: image108.wmf]1
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D. 
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Câu 6: Trong trường hợp mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn. Ở phép lai BbDD × BBDd, đời con có bao nhiêu loại kiểu gen sau đây?
A. 2 loại.
B. 3 loại.
C. 4 loại.
D. 5 loại.
Câu 7: Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập vì

A. tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
B. tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội: 1 lặn.
C. F2 có 4 kiểu hình.
D. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.
Bài tập nâng cao

Câu 8: Một phép lai hai cặp tính trạng, trong đó cặp tính trạng thứ nhất có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 : 1, cặp tính trạng thứ 2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 : 2 : 1. Hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập với nhau nếu tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai là
A. 3 : 6 : 3.
B. 1 : 2 : 1.
C. 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1.
D. 9 : 3 : 3 : 1.
Câu 9: Bố mẹ dị hợp về n cặp gen (các gen di truyền độc lập, trội lặn hoàn toàn) thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10: Ở đậu Hà Lan gen quy định hạt trơn là trội, hạt nhăn là lặn; hạt vàng là trội, hạt lục là lặn; hai cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Cho đậu dị hợp về 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nói trên giao phấn với cây hạt nhăn và dị hợp về cặp gen quy định màu sắc hạt; sự phân li kiểu hình của các hạt lai sẽ theo tỉ lệ
A. 3 : 1.
B. 3 : 3 : 1 : 1.
C. 9 : 3 : 3 : 1.
D. 1 : 1 : 1 : 1.
Câu 11: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ, alen b quy định hoa trắng, các cặp alen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân thấp, hoa trắng ở F2 là
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Câu 12: Lai hai dòng chuột đuôi dài và ngắn được F1 toàn chuột đuôi dài, ở F2 có tỉ lệ phân li xấp xỉ 3 : 1. Xác suất để đời con của một tổ hợp lai giữa các con chuột F1 thu được gồm 2 con đuôi dài và 2 con đuôi ngắn là
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Câu 13: Lai phân tích một cây đậu Hà Lan mang kiểu hình trội, thế hệ sau được tỉ lệ 50% vàng trơn : 50% xanh trơn, cây đậu Hà Lan đó có kiểu gen

A. aabb.
B. AaBB.
C. AABb.
D. AABB.
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